
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 2: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI, NGÀY 27 – 09 – 2021) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 2  sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1: 

• Ai có lỗi ( trang 12) 

• Cô giáo tí hon ( trang 17) 

 

2. Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài Ai có lỗi  “từ Cơn giận… đến can đảm.” (trang 12,13) có các từ 

khó sau : Cơn giận, hối hận, Cô-rét-ti, khuỷu tay, sứt chỉ, vác củi, 

bỗng nhiên, xin lỗi. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài Cô giáo tí hon (trang 17) từ “Bé treo nón…….đánh vần theo”   có 

các từ khó sau : treo nón, mặt tỉnh khô, trâm bầu, chống, cầm, nhịp 

nhịp, tấm bảng, ríu rít. 

 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA, NGÀY 28 – 09 – 2021) 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

 

a. 168 - 59   b. 215 - 132       c. 319 -245        d. 459 - 267  

 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

2. Tìm x: 

a. x - 532 = 221    b. x + 470 = 850 

 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

3. Một lớp học có 7 bộ bàn ghế. Một bộ bàn ghế có 4 học sinh ngồi. Hỏi 

lớp học đó có bao nhiêu học sinh? 

Giải 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

4. Có 25 cái bánh được xếp đều vào 5 hôp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh? 

 

Giải 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 



BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ, NGÀY 29 – 09 – 2021) 

 

1. Tìm  bộ phận trả lời cho câu hỏi “ là gì”? 

a) Hoa là một học sinh xuất sắc nhất khối 3. 

b) Cam là loại quả có chứa nhiều vitamin C. 

2. Đặt câu hỏi cho bộ phân câu được in đậm: 

a. Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. 

b. Mẹ là thiên thần đẹp nhất trong mắt em. 

c. Khang là người bạn tốt nhất của Minh. 

d. Cây lúa là loại cây lương thực chính của người dân Việt Nam. 

 

  



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM, NGÀY 30 – 09 – 2021) 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

 

 a. 752 - 426   b. 476 + 119       c.994 - 215       d. 783 + 145  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

2. Tìm x: 

         a. x + 418 = 927     b. x + 312 = 831 

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

3. Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau: 

Thùng thứ nhất chứa                                  :  738 lít dầu 

Thùng thứ hai chứa ít hơn thùng thứ nhất  : 216 lít dầu 

Thùng thứ hai chứa :….lít dầu ? 

                                                        Giải 

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

4. Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

Số bị trừ 732  821 

Số trừ 126 281  

Hiệu  372 212 

 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 01/10/2021) 

Starter 

Lesson 3+4 

 

A. BÀI HỌC 
 

Các em viết vào vở mỗi từ,  mỗi cấu trúc câu 3 dòng: 

I/REVIEW WORDS 

1. Monday: Thứ 2 

2. Tuesday: Thứ 3 

3. Wednesday: Thứ 4 

4. Thursday: Thứ 5 

5. Friday: Thứ 6 

6. Saturday: Thứ 7 

7. Sunday: Chủ Nhật 

II/GRAMMAR  
How many cars are there? 

    There are five cars. 

1. What color is number 8? 

    It’s orange.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. BÀI TẬP 

I. Put the days of the week in the correct order 

 
 

II. Look and answer. 

 
 

0. How many trains are there? 

There are …four… trains. 

1. How many dolls are there? 

There are …………dolls 

2. How many teddy bears are there?  

There are………….teddy bears. 

3. How many bikes are there? 

There are…………….bikes. 



ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA, NGÀY 28-09-2021) 

 

1.Đặt tính rồi tính: ( Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột với nhau) 

 

         a. 109               b. 83              c. 74            d. 192 

 

2.Tìm x: 

 

a. x - 532  = 221  

   x            = 221  +  532   

    x            = 753                                          

b. x + 470 = 850                          

      x           =  850 -  470        

      x           =  380                                          

      3. 

                                                              Giải                                                                                            

                                       Số học sinh trong lớp học có là: 

                                               4 x 7  =  28 ( học sinh) 

                                                      Đáp số : 28  học sinh 

  

4.                                                    Giải 

 

                                         Số cái bánh mỗi hộp có là: 

 

                                            25 : 5 = 5 (cái ) 

 

                                                      Đáp số : 5 cái  

  



ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ, NGÀY 29-09-2021) 

 

1. Tìm  bộ phận trả lời cho câu hỏi “ là gì”? 

a)  là một học sinh xuất sắc nhất khối 3. 

b) là loại quả có chứa nhiều vitamin C. 

2. Đặt câu hỏi cho bộ phân câu được in đậm: 

a. Cây tre là gì ? 

b. Ai là thiên thần đẹp nhất trong mắt em ? 

c. Khang là gì?.(hoặc Khang là ai?) 

d. Cây gì là loại cây lương thực chính của người dân Việt Nam? 

 

  



 

                        ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
    (THỨ NĂM, NGÀY 30-09-2021) 

 

1.Đặt tính rồi tính: ( Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột với nhau) 

 

              a. 326            b. 595          c. 779           d. 928 

 

2.Tìm x: 

       a.   x + 418 = 927         b. x + 312 = 831 

          x           = 927  -  418                                 x            = 831 - 312 

          x           =  509                                           x             = 519 

 

3 . 

                                               GIẢI 

                              Số lít dầu thùng thứ hai chứa là: 

                                    738 - 216 = 522 ( lít) 

                                          Đáp số : 522 lít 

 

4.Điền số thích hợp vào ô trống: 

 

Số bị trừ 732 653 821 

Số trừ 126 281 609 

Hiệu 606 372 212 

 

  



 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH  KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 01/10/2021) 

 
I/ 

Monday 

Tuesday 

Wednesday 

Thursday 

Friday 

Saturday 

Sunday 

 

II.  

1. two 

2. three 

3. two 

 
 


